
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA KỲ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023


MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 11
Bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 40 câu/ mỗi mã đề.

1. Mã đề thứ 321
	MÃ ĐỀ 321
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	D
	11
	A
	21
	C
	31
	A
	

	2
	C
	12
	D
	22
	B
	32
	C
	

	3
	C
	13
	D
	23
	D
	33
	D
	

	4
	D
	14
	D
	24
	D
	34
	B
	

	5
	C
	15
	B
	25
	C
	35
	C
	

	6
	B
	16
	B
	26
	B
	36
	B
	

	7
	B
	17
	A
	27
	C
	37
	A
	

	8
	C
	18
	D
	28
	A
	38
	D
	

	9
	B
	19
	C
	29
	D
	39
	C
	

	10
	D
	20
	D
	30
	A
	40
	C
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Mã đề thứ 542
	MÃ ĐỀ 542
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	A
	11
	A
	21
	B
	31
	D
	

	2
	D
	12
	D
	22
	D
	32
	B
	

	3
	C
	13
	A
	23
	C
	33
	D
	

	4
	C
	14
	A
	24
	A
	34
	B
	

	5
	A
	15
	D
	25
	C
	35
	A
	

	6
	C
	16
	A
	26
	C
	36
	B
	

	7
	C
	17
	D
	27
	C
	37
	A
	

	8
	D
	18
	C
	28
	D
	38
	
	

	9
	D
	19
	D
	29
	C
	39
	B
	

	10
	C
	20
	D
	30
	C
	40
	A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Mã đề thứ 753
	MÃ ĐỀ 753
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	A
	11
	D
	21
	D
	31
	A
	

	2
	C
	12
	D
	22
	A
	32
	C
	

	3
	D
	13
	D
	23
	B
	33
	C
	

	4
	C
	14
	C
	24
	A
	34
	A
	

	5
	A
	15
	C
	25
	B
	35
	B
	

	6
	C
	16
	D
	26
	D
	36
	A
	

	7
	B
	17
	C
	27
	C
	37
	B
	

	8
	D
	18
	C
	28
	B
	38
	A
	

	9
	A
	19
	B
	29
	C
	39
	D
	

	10
	C
	20
	B
	30
	B
	40
	D
	


4. Mã đề HÒA NHẬP

	MÃ ĐỀ 639
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	A
	11
	C
	21
	B
	31
	D
	

	2
	D
	12
	D
	22
	A
	32
	D
	

	3
	C
	13
	A
	23
	A
	33
	B
	

	4
	C
	14
	C
	24
	D
	34
	D
	

	5
	C
	15
	A
	25
	D
	35
	B
	

	6
	A
	16
	B
	26
	B
	36
	C
	

	7
	B
	17
	D
	27
	A
	37
	A
	

	8
	C
	18
	B
	28
	A
	38
	C
	

	9
	C
	19
	C
	29
	C
	39
	B
	

	10
	D
	20
	A
	30
	D
	40
	A
	


5. Mã đề thứ 116
	MÃ ĐỀ 116
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	B
	11
	C
	21
	B
	31
	
	

	2
	A
	12
	D
	22
	A
	32
	
	

	3
	A
	13
	A
	23
	A
	33
	
	

	4
	C
	14
	C
	24
	D
	34
	
	

	5
	C
	15
	A
	25
	D
	35
	
	

	6
	A
	16
	B
	26
	
	36
	
	

	7
	B
	17
	D
	27
	
	37
	
	

	8
	C
	18
	B
	28
	
	38
	
	

	9
	C
	19
	C
	29
	
	39
	
	

	10
	D
	20
	A
	30
	
	40
	
	


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ _ HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NĂM HỌC 2022 - 2023

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 
Môn: VẬT LÝ – Khối 11


Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian phát đề).

Họ và tên học sinh:…………………………………………… Số báo danh – Mã số HS: ………………

Câu 1. Trong công tơ điện thì kWh là đơn vị của

A. công suất.
B. lực.
C. thời gian.
D. công.
Câu 2. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là [image: image2.png]E,,E,



 và [image: image4.png]n,T



. Mắc nối tiếp hai nguồn với nhau thành bộ thì 


A. [image: image6.png]E,

n+n




B. [image: image8.png]






C. [image: image10.png]n+n





D. [image: image12.png]n+n




Câu 3. Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do.

B. Nguyên nhân điện trở của kim loại là do sự mất trật tự trong mạng tinh thể.

C. Khi trong kim loại có dòng điện thì electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

D. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều.
Câu 4. Chọn câu sai.


A. Cho vật đã nhiễm điện tiếp xúc quả cầu kim loại của điện nghiệm, hai lá điện nghiệm xòe ra.


B. Cọ sát thanh nhựa vào len dạ, thanh nhựa không nhiễm điện vì nhựa là điện môi.


C. Vật nhiễm điện có thể hút các vật nhỏ như mẩu giấy, mạt nhôm.


D. Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm.

Câu 5. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài tính bằng biểu thức 


A. UN = E + I. r.
B. UN =E – I. r.
C. UN = I(RN + r).
D. UN = Ir.

Câu 6. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào


A. điện tích của tụ.

B. khoảng cách giữa hai bản tụ.


C. hình dạng, kích thước của hai bản tụ.
D. chất điện môi giữa hai bản tụ

Câu 7. Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng r không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong môi trường


A. nước nguyên chất.

B. dầu hỏa.

C. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
D. chân không.
Câu 8. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng giảm liên tục.

B. giảm về 0.

C. không đổi so với trước.

D. tăng rất lớn.
Câu 9. Một điện tích điểm mang điện âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều

A. hướng ra xa nó.

B. hướng về phía nó.

C. phụ thuộc vào độ lớn của nó.
D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.

Câu 10. Công suất của nguồn điện được tính bằng công thức


A. P = ℰIt
B. P = ℰt
C. P = ℰI
D. P = It

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc


A. dùng anốt bằng bạc.
B. dùng muối AgNO3.


C. đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.
D. dùng huy chương làm catốt.

Câu 12. Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là 


A. E và nr.
B. nE và r/n.
C. nE nà nr.
D. E và r/n.

Câu 13. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dưới tác dụng của điện trường là bản chất của dòng điện trong


A. chất điện phân
B. kim loại
C. chất khí
D. chất bán dẫn

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là không đúng. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện


A. âm là vật đã nhận thêm êlectron.

B. dương là vật đã nhận thêm các ion dương.


C. âm là vật thừa êlectron.



D. dương là vật thiếu êlectron.

Câu 15. Trong các nhận định dưới đây, nhận định không đúng về dòng điện 


A. Dòng điện có tác dụng nhiệt.


B. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.


C. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.


D. Đơn vị của cường độ dòng điện là A.

Câu 16. Điện tích điểm 
[image: image13.wmf]8

5.10

qC

-

=

 đặt tại một điểm cố định trong không khí. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 30cm là

A. 
[image: image14.wmf]3

5.10/

Vm


B. [image: image16.png]1500V /m




C. 
[image: image17.wmf]4

5.10/

Vm


D. 
[image: image18.wmf]5

0,5.10/

Vm

Câu 17. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 2.10-8C đặt cách nhau 4cm trong dầu có hằng số điện môi bằng 2 thì chúng


A. đẩy nhau một lực 1,125.10-7 N.
B. đẩy nhau một lực 1,125.10-3 N.


C. hút  nhau một lực 1,125.10-7 N.
D. hút nhau một lực 1,125.10-3 N.

Câu 18. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng 


A. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.


B. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.


C. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.


D. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

Câu 19. Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1A. Cho AAg=108đvc, nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16phút 5giây là


A. 1,08kg
B. 0,54g
C. 1,08g
D. 1,08mg

Câu 20. Kim loại dẫn điện tốt vì


A. Khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.


B. Giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác.


C. Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.


D. Mật độ các ion tự do lớn.

Câu 21. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện 


A. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.


B. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.


C. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài.


D. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.

Câu 22. Một bóng đèn ghi 6V - 3W. Tính điện trở bóng đèn

A. 6Ω
B. 3Ω
C. 12Ω
D. 4Ω

Câu 23. Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì


A. A > 0 nếu q < 0.






B. A = 0 trong mọi trường hợp.


C. A > 0 nếu q > 0.



D. A ≠ 0, dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.

Câu 24. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

D. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
Câu 25. Tác dụng cơ bản nhất của dòng điện là


A. Tác dụng hoá học.
B. Tác dụng cơ.
C. Tác dụng nhiệt.
D. Tác dụng từ.

Câu 26. Mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 42 μV/K, được đặt trong không khí ở 200C còn mối hàn kia được nung nóng đến 3200C. Suất điện động của cặp nhiệt điện có giá trị là


A. 13,64 mV
B. 13,6 mV
C. 12,6 mV
D. 12,64 mV

Câu 27. Công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường không phụ thuộc vào?


A. hình dạng đường đi MN.
B. cường độ điện trường.


C. vị trí của các điểm M, N.
D. độ lớn của điện tích q.

Câu 28. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là


A. Hiệu điện thế giữa hai bản cua tụ điện.
B. Điện tích của tụ điện.


C. Cường độ điện trường trong tụ điện.
D. Điện dung của tụ điện.

Câu 29. Hai bóng đèn giống nhau 6V - 6W mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là 1A. Khi tháo bớt một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là


A. 1 A
B. 13/7 A
C. 4/7 A
D. 0 A

Câu 30. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 1000Ω và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A. Nhiệt lượng mà bếp toả ra trong mỗi giờ là


A. 500J
B. 2,5 kWh
C. 25000Wh
D. 2500 J

Câu 31. Một bộ điều khiển từ xa cần nguồn điện 3V để hoạt động. Nếu chỉ có loại pin 1,5V thì ghép như thế nào ?


A. Ghép 4 pin song song.
B. Ghép 4 pin nối tiếp.


C. Ghép 2 pin song song.
D. Ghép 2 pin nối tiếp.

Câu 32. Đặt một điện tích thử q = - 1mC tại một điểm, nó chịu một lực điện 2N có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là


A. 2V/m, từ trái sang phải.
B. 2000V/m, từ phải sang trái.

C. 2000V/m, từ trái sang phải.
D. 2V/m, từ phải sang trái.
Câu 33. Một tụ điện có điện dung 
[image: image19.wmf]6

3.10

F

-

 được tích điện ở hiệu điện thế 100V. Điện tích của tụ điện là


A. 
[image: image20.wmf]4

3.10

C

-

.
B. 
[image: image21.wmf]8

3.10

C

-

.
C. 
[image: image22.wmf]6

3.10

C

-

.
D. 
[image: image23.wmf]6
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C

.

Câu 34. Một bình điện phân có hai điện cực làm bằng đồng được mắc nối tiếp với một biến trở rồi mắc vào hai cực của một bộ nguồn điện có suất điện động 24V, điện trở trong r = 1Ω . Cho đương lượng gam của đồng là 32 g/mol; điện trở của bình điện phân R = 15Ω . Biết trong thời gian 16 phút 5 giấy, khối lượng đồng bám vào catot là 0,256g. Biến trở có giá trị là


A. 15Ω
B. 30Ω
C. 14Ω .
D. 16Ω

Câu 35. Một điện tích 
[image: image24.wmf]5

3.10

qC

-

=

 di chuyển được đoạn đường 10cm, dọc theo chiều một đường sức điện của một điện trường đều có cường độ điện trường 2000V/m. Công của lực điện có giá trị là


A. 3mJ.
B. 6mJ.
C. 1,5mJ.
D. 3J.

Câu 36. Trong thời gian 6s một điện lượng 1,5C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là

A. 0,25A.
B. 2,66A.
C. 4A.
D. 9A.
Câu 37. Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích, đặt cách nhau 4cm trong không khí, hút nhau với một lực 0,9N. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra đưa về vị trí cũ, chúng không tương tác điện với nhau. Độ lớn điện tích của hai quả cầu ban đầu


A. Bằng nhau và bằng 4.10-7N.
B. Bằng 10-7N và 16.10-7N.


C. Bằng 2.10-7N và 8.10-7N.
D. Bằng nhau và bằng 4.10-5N.

Câu 38. Cho mạch điện gồm nguồn điện có E = 12V, r = 4(. Bóng đèn ghi (6V - 6W) và biến trở Rx mắc song song nhau. Để bóng đèn sáng bình thường thì giá trị Rx trong mạch và công suất tiêu thụ trên Rx phải bằng bao nhiêu? 


A. 4Ω; 3W
B. 6Ω; 5W
C. 12Ω; 3W
D. 2,4Ω; 12W

Câu 39. Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3K-1. Ở 330 K thì điện trở suất của bạc là


A. 4,151. 10-8 Ω. m.
B. 1,866. 10-8 Ω. m.


C. 3,812. 10-8 Ω. m.
D. 3,679. 10-8 Ω. m.

Câu 40. Đương lượng điện hoá của niken là 3.10-4g/C. Khi cho một điện lượng q=10C chạy qua bình điện phân có anot bằng niken thì khối lượng niken tan khỏi anot là


A. 0,3.10-4g
B. 0,3.10-5g
C. 3.10-4g
D. 3.10-3g

------ HẾT ------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ _ HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NĂM HỌC 2022 - 2023

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 
Môn: VẬT LÝ – Khối 11


Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề).

Họ và tên học sinh:…………………………………………… Số báo danh – Mã số HS: ………………

Câu 1. Trong các chất sau, chất không phải là chất điện phân là

A. HNO3.
B. NaCl.
C. Ca(OH)2.
D. AgCl.
Câu 2. Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì nhận định nào dưới đây là đúng

A. Hiệu điện thế hai đầu nguồn không đổi.              



B. Công suất mạch ngoài là không đổi.

C. Công suất của nguồn là không đổi.



D. Cường độ dòng điện trong mạch chính không đổi.
Câu 3. Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3V thành bộ nguồn 3V thì

A. không ghép được.




B. ghép 3 pin nối tiếp.

C. ghép 3 pin song song.




D. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.
Câu 4. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 4 lần thì độ lớn lực Cu-lông

A. giảm 16 lần.
B. tăng 8 lần.
C. giảm 8 lần.
D. tăng 16 lần.
Câu 5. Đơn vị dùng để đo cường độ điện trường là

A. Culông (C).
B. Oát (W).
C. Vôn trên mét (V/m).
D. Ampe (A).
Câu 6. Để tích điện cho tụ điện, ta phải

A. đặt tụ gần nguồn điện.

B. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.

C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.
D. cọ xát các bản tụ với nhau.
Câu 7. Công của lực điện trường khác không, khi điện tích

A. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.

B. dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau cắt các đường sức.

C. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.

D. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.
Câu 8. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.
Câu 9. Khi điện tích dịch chuyển dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.
Câu 10. Hiện tượng dương cực tan sẽ không xảy ra trong trường hợp 

A. Điện phân dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng.

B. Điện phân dung dịch ZnCl2  với cực dương bằng kẽm.

C. Điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương bằng bạc.

D. Điện phân dung dịch NaCl với cực dương bằng than chì.
Câu 11. Biểu thức dùng để tính công suất của toàn mạch có dạng 
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[image: image25.wmf].

PEI

=

.
B. 
[image: image26.wmf]2

N

PRI

=

.
C. 
[image: image27.wmf]2

PrI

=

.
D. 
[image: image28.wmf]().

N

PRrI

=+

.
Câu 12. Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. E và nr.
B. nE và r/n.
C. nE nà nr.
D. E và r/n.
Câu 13. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. không đổi so với trước.

B. giảm liên tục.

C. tăng rồi giảm.

D. tăng rất lớn.
Câu 14. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. hiệu điện thế hai đầu mạch.
B. thời gian dòng điện chạy qua mạch.

C. cường độ dòng điện trong mạch.
D. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch.
Câu 15. Điện trường là

A. môi trường dẫn điện.

B. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

C. môi trường không khí quanh điện tích.




D. môi trường chứa các điện tích.
Câu 16. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là 

A. 15.
B. 16.
C. 13.
D. 11.
Câu 17. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch luôn

A. tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn.
B. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.

C. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.
D. tỉ lệ thuận với tổng điện trở toàn mạch.
Câu 18. Hiệu điện thế hai đầu nguồn được cho bởi biểu thức nào dưới đây.

A. UN = E + I.r.
B. UN = Ir.
C. UN = I(RN + r).
D. UN =E – I.r.
Câu 19. Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. bản chất của kim loại.

B. nhiệt độ của kim loại.

C. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.
D. kích thước của vật dẫn kim loại.
Câu 20. Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.



B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.

C. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.

D. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.
Câu 21. Khi nói về dòng điện chạy trong kim loại. Nhận định nào dưới đây đúng.

A. các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

B. Các kim loại dẫn điện như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

C. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

D. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.
Câu 22. Nhận xét không đúng về chất điện môi.

A. Điện môi là môi trường cách điện.





B. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

D. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
Câu 23. Tại một điểm xác định trong điện trường đều, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường

A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. không đổi.
Câu 24. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion âm dịch chuyển cùng chiều điện trường.

B. dòng ion dương dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 25. Công của lực điện làm di chuyển điện tích trong điện trường đều không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
B. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

C. hình dạng của đường đi.
D. cường độ của điện trường.
Câu 26. NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì

A. Na+ và OH-  là cation.

B. OH- và Cl- là anion.

C. Na+ và Cl- là cation.

D. Na+ và K+ là anion.
Câu 27. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Cu lông giữa chúng là 27N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 1/3 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

A. 1/3.
B. 3.
C. 81.
D. 27.
Câu 28. Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 4 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. giảm 4 lần.
B. giảm 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 2 lần.
Câu 29. Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2 kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là

A. 4 kJ.
B. 120 kJ.
C. 1000 J.
D. 240 kJ.
Câu 30. Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 4 lần.
B. không đổi.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 2 lần.
Câu 31. Một điện tích  q = -2 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 2m  có độ lớn và hướng là

A. 4500 V/m, hướng về phía nó.
B. 450000 V/m, hướng ra xa nó.

C. 45000 V/m, hướng về phía nó.
D. 4500 V/m, hướng ra xa nó.
Câu 32. Hạt nhân của một nguyên tử Cacbon có 6 proton và 6 notron. Tổng số hạt mang điện có trong  nguyên tử Cacbon là

A. 0.
B. 18.
C. 12.
D. 6.
Câu 33. Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 20Ω thì công suất của mạch là 120W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 40Ω thì công suất của mạch là

A. 80 W.
B. 240 W.
C. 50 W.
D. 60 W.
Câu 34. Cho đoạn mạch điện trở 10Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Trong 1h điện năng tiêu thụ của mạch là

A. 1,44 kJ.
B. 144  kJ.
C. 0,144 kJ.
D. 14,4 kJ.
Câu 35. Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1dm có một hiệu điện thế 100V. Cường độ điện trường đều trong lòng tụ điện là

A. 100 V/m.
B. 10 V/m.
C. 1000 V/m.
D. 1 V/m.
Câu 36. Nếu đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế 2V thì tụ tích được một điện lượng 6 (C. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5V thì tụ tích được một điện lượng là
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Câu 37. Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin, biết mỗi pin có suất điện động 3V thì bộ nguồn sẽ không thể đạt được giá trị suất điện động là

A. 12 V.
B. 3 V.
C. 9 V.
D. 6 V.
Câu 38. Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng 

A. 100 kJ.
B. 240 kJ.
C. 500 kJ.
D. 120 kJ.
Câu 39. Có một nguồn điện không đổi được ghép với 2 điện trở 
[image: image33.wmf]1

3

R

=W

 và 
[image: image34.wmf]2

6

R

=W

 để thành một mạch điện kín. Khi 2 điện trở ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch chính bằng 2A. Còn khi 2 điện trở ghép song song thì cường độ dòng điện trong mạch chính là 20/3A. Suất điện đông và điện trở trong của nguồn điện đó bằng.
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Câu 40. Hai bình điện phân. Bình thứ nhất chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng Đồng. Bình thứ hai chứa dung dịch ZnSO4 với cực dương bằng Kẽm. Chúng được ghép lần lượt vào một nguồn điện không đổi. Biết sau một khoảng thời gian 
[image: image43.wmf]t
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 người ta đo được tỷ số khối lượng giữa kim loại Đồng và Kẽm thoát ra ở điện cực là 128/130. Tỷ số cường độ dòng điện đi qua mỗi bình điện phân là

A. 2. 
B. 0,5.
C. 1.
D. 1,5.
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Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề).

Họ và tên học sinh:…………………………………………… Số báo danh – Mã số HS: ………………

Câu 1. Hiệu điện thế hai đầu nguồn được cho bởi biểu thức 

A. UN =E – I.r.
B. UN = I(RN + r).
C. UN = E + I.r.
D. UN = Ir.
Câu 2. Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì nhận định nào dưới đây là đúng.

A. Cường độ dòng điện trong mạch chính không đổi.



B. Hiệu điện thế hai đầu nguồn không đổi.

C. Công suất mạch ngoài là không đổi.





D. Công suất của nguồn là không đổi.
Câu 3. Đơn vị dùng để đo cường độ điện trường là.

A. Ampe (A).

B. Oát (W).



C. Vôn trên mét (V/m).

D. Culông (C).
Câu 4. Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. E và nr.
B. nE nà nr.
C. E và r/n.
D. nE và r/n.
Câu 5. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 4 lần thì độ lớn lực Cu- lông

A. tăng 16 lần.
B. giảm 8 lần.
C. giảm 16 lần.
D. tăng 8 lần.
Câu 6. Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3V thành bộ nguồn 3V thì

A. ghép 3 pin nối tiếp.




B. không ghép được.

C. ghép 3 pin song song.




D. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.
Câu 7. Để tích điện cho tụ điện, ta phải

A. đặt tụ gần nguồn điện.

B. đặt tụ gần vật nhiễm điện.

C. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.
D. cọ xát các bản tụ với nhau.
Câu 8. Công của lực điện trường khác 0, khi điện tích

A. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.

B. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.

C. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.

D. dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau cắt các đường sức.
Câu 9. Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.

B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.



C. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.

D. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.
Câu 10. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?

A. 13.
B. 11.
C. 16.
D. 15.
Câu 11. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

B. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

C. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

D. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.
Câu 12. Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. bản chất của kim loại.

B. kích thước của vật dẫn kim loại.

C. nhiệt độ của kim loại.

D. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.
Câu 13. Biểu thức tính công suất của toàn mạch có dạng 
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Câu 14. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng rất lớn.

B. không đổi so với trước.

C. tăng rồi giảm.

D. giảm liên tục.
Câu 15. Khi nói về dòng điện chạy trong kim loại. Nhận định nào dưới đây đúng.

A. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

B. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

C. Các kim loại dẫn điện như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

D. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 16. Công của lực điện di chuyển điện tích trong điện trường đều không phụ thuộc vào

A. hình dạng của đường đi.
B. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.

C. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
D. cường độ của điện trường.
Câu 17. Trong các chất sau, chất không phải là chất điện phân là

A. Ca(OH)2.
B. HNO3.
C. NaCl.
D. AgCl.

Câu 18. Khi điện tích dịch chuyển dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. tăng 4 lần.
B. không đổi.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 19. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

B. dòng ion âm dịch chuyển cùng chiều điện trường.

C. dòng ion dương dịch chuyển ngược chiều điện trường.

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 20. Điện trường là

A. môi trường dẫn điện.

B. môi trường không khí quanh điện tích.




C. môi trường chứa các điện tích.

D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
Câu 21. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. cường độ dòng điện trong mạch.
B. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch.

C. thời gian dòng điện chạy qua mạch.
D. hiệu điện thế hai đầu mạch.
Câu 22. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.

C. tỉ lệ thuận với tổng điện trở toàn mạch.
D. tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn.
Câu 23. Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A. giảm 2 lần.
B. không đổi.
C. tăng 4 lần.
D. tăng 2 lần.
Câu 35. Hạt nhân của một nguyên tử cacbon có 6 proton và 6 notron. Tổng số hạt mang điện có trong  nguyên tử cacbon là

A. 12.
B. 6.
C. 18.
D. 0.
Câu 25. NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì

A. Na+ và Cl- là cation.

B. Na+ và OH-  là cation.

C. OH- và Cl- là anion.

D. Na+ và K+ là anion.
Câu 26. Hiện tượng dương cực tan sẽ không xảy ra trong trường hợp 

A. Điện phân dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng.

B. Điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương bằng bạc.

C. Điện phân dung dịch NaCl với cực dương bằng than chì.

D. Điện phân dung dịch ZnCl2  với cực dương bằng kẽm.
Câu 27. Nhận xét không đúng về chất điện môi

A. Điện môi là môi trường cách điện.

B. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

C. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

D. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
Câu 28. Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là

A. 1000 J.
B. 120 kJ.
C. 4 kJ.
D. 240 kJ.
Câu 29. Tại một điểm xác định trong điện trường đều, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường

A. giảm 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.
Câu 30. Cho đoạn mạch điện trở 10Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Trong 1h điện năng tiêu thụ của mạch là

A. 14,4 kJ.
B. 1,44 kJ.
C. 144  kJ.
D. 0,144 kJ.
Câu 31. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V thì tụ tích được một điện lượng 6(C. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5V thì tụ tích được một điện lượng là

A. 18 
[image: image48.wmf]C

m

.
B. 12
[image: image49.wmf]C

m

.
C. 30 
[image: image50.wmf]C

m

.
D. 15 
[image: image51.wmf]C

m

.
Câu 32. Giữa hai bản tụ điện phẳng cách nhau 1dm có một hiệu điện thế 100V. Cường độ điện trường đều trong lòng tụ là

A. 1 V/m.
B. 1000 V/m.
C. 100 V/m.
D. 10 V/m.
Câu 33. Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 4 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. giảm 2 lần.
B. không đổi.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 4 lần.
Câu 34. Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin, biết mỗi pin có suất điện động 3V thì bộ nguồn sẽ không thể đạt được giá trị suất điện động là

A. 6 V.
B. 12 V.
C. 9 V.
D. 3 V.
Câu 35. Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 20Ω thì công suất của mạch là 120W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 40Ω thì công suất của mạch là

A. 60 W.
B. 80 W.
C. 50 W.
D. 240 W.
Câu 36. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Cu lông giữa chúng là 27N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 1/3 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

A. 1/3.
B. 81.
C. 3.
D. 27.
Câu 37. Một điện tích  q = -2μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 2m  có độ lớn và hướng là

A. 4500 V/m, hướng về phía nó.
B. 4500 V/m, hướng ra xa nó.

C. 45000 V/m, hướng về phía nó.
D. 450000 V/m, hướng ra xa nó.
Câu 38. Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng

A. 500 kJ.
B. 120 kJ.
C. 240 kJ.
D. 100 kJ.
Câu 39. Hai bình điện phân. Bình thứ nhất chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng Đồng. Bình thứ hai chứa dung dịch ZnSO4 với cực dương bằng Kẽm. Chúng được ghép lần lượt vào một nguồn điện không đổi. Biết sau một khoảng thời gian 
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 người ta đo được tỷ số khối lượng giữa kim loại Đồng và Kẽm thoát ra ở điện cực là 128/130. Tỷ số cường độ dòng điện đi qua mỗi bình điện phân là

B. 2. 
B. 1.
C. 0,5.
D. 1,5.

Câu 40. Có một nguồn điện không đổi được ghép với 2 điện trở 
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 để thành một mạch điện kín. Khi 2 điện trở ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch chính bằng 2A. Còn khi 2 điện trở ghép song song thì cường độ dòng điện trong mạch chính là 20/3A. Suất điện đông và điện trở trong của nguồn điện đó bằng.
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HẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ _ HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NĂM HỌC 2022 - 2023

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 
Môn: VẬT LÝ – Khối 11


Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề).

Họ và tên học sinh:…………………………………………… Số báo danh – Mã số HS: ………………

Câu 1. Hiện tượng dương cực tan sẽ không xảy ra trong trường hợp nào dưới đây

A. Điện phân dung dịch NaCl với cực dương bằng than chì.

B. Điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương bằng bạc.


C. Điện phân dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng.

D. Điện phân dung dịch ZnCl2  với cực dương bằng kẽm.
Câu 2. Công của lực điện trường khác 0, khi điện tích

A. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.

B. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.

C. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.

D. dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau cắt các đường sức.
Câu 3. Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 4 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 2 lần.
B. không đổi.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 4. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. không đổi so với trước.

B. tăng rồi giảm.

C. tăng rất lớn.

D. giảm liên tục.
Câu 5. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. cường độ dòng điện trong mạch.
B. thời gian dòng điện chạy qua mạch.

C. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch.
D. hiệu điện thế hai đầu mạch.
Câu 6. NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì

A. OH- và Cl- là anion.

B. Na+ và Cl- là cation.

C. Na+ và OH-  là cation.

D. Na+ và K+ là anion.
Câu 7. Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.
Câu 8. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.
Câu 9. Tại một điểm xác định trong điện trường đều, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường

A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 4 lần.
Câu 10. Khi nói về dòng điện chạy trong kim loại. Nhận định nào dưới đây đúng.

A. các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

B. Các kim loại dẫn điện như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

C. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

D. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 11. Công của lực điện di chuyển điện tích trong điện trường đều không phụ thuộc vào

A. cường độ của điện trường.
B. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.

C. hình dạng của đường đi.
D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 12. Đơn vị dùng để đo cường độ điện trường là.

A. Oát (W).

B. Ampe (A).

C. Culông (C).

D. Vôn trên mét (V/m).
Câu 13. Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.
B. bản chất của kim loại.

C. kích thước của vật dẫn kim loại.
D. nhiệt độ của kim loại.
Câu 14. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.
B. tỉ lệ thuận với tổng điện trở toàn mạch.

C. tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn.
D. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.
Câu 15. Điện trường là

A. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

B. môi trường không khí quanh điện tích.




C. môi trường chứa các điện tích.

D. môi trường dẫn điện.
Câu 16. Để tích điện cho tụ điện, ta phải

A. cọ xát các bản tụ với nhau.
B. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.

C. đặt tụ gần nguồn điện.

D. đặt tụ gần vật nhiễm điện.
Câu 17. Nhận xét không đúng về chất điện môi.

A. Điện môi là môi trường cách điện.

B. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

C. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
Câu 18. Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. E và nr.
B. E và r/n.
C. nE và r/n.
D. nE nà nr.
Câu 19. Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì nhận định nào dưới đây là đúng.

A. Công suất mạch ngoài là không đổi.



B. Cường độ dòng điện trong mạch chính không đổi.

C. Công suất của nguồn là không đổi.




D. Hiệu điện thế hai đầu nguồn không đổi.
Câu 20. Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.



B. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.

C. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.   


D. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.
Câu 21. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?

A. 11.
B. 16.
C. 13.
D. 15.
Câu 22. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

B. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng ion âm dịch chuyển cùng chiều điện trường.

D. dòng ion dương dịch chuyển ngược chiều điện trường.
Câu 23. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 4 lần thì độ lớn lực Cu- lông

A. tăng 16 lần.
B. tăng 8 lần.
C. giảm 8 lần.
D. giảm 16 lần.
Câu 24. Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3V thành bộ nguồn 3V thì

A. không ghép được.





B. ghép 3 pin nối tiếp.

C. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.




D. ghép 3 pin song song.
Câu 25. Trong các chất sau, chất không phải là chất điện phân là

A. NaCl.
B. HNO3.
C. Ca(OH)2.
D. AgCl.
Câu 26. Hiệu điện thế hai đầu nguồn được cho bởi biểu thức nào dưới đây

A. UN = I(RN + r).
B. UN =E – I.r.
C. UN = Ir.
D. UN = E + I.r.
Câu 27. Biểu thức tính công suất của toàn mạch có dạng 
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Câu 28. Giữa hai bản tụ điện phẳng cách nhau 1dm có một hiệu điện thế 100V. Cường độ điện trường đều trong lòng tụ là

A. 1000 V/m.
B. 100 V/m.
C. 10 V/m.
D. 1 V/m.
Câu 29. Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là

A. 4 kJ.
B. 120 kJ.
C. 240 kJ.
D. 1000 J.
Câu 30. Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 20Ω thì công suất của mạch là 120W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 40Ω thì công suất của mạch là

A. 50 W.
B. 80 W.
C. 240 W.
D. 60 W.
Câu 31. Hạt nhân của một nguyên tử Cacbon có 6 proton và 6 notron. Tổng số hạt mang điện có trong  nguyên tử Cacbon là

A. 18.
B. 0.
C. 6.
D. 12.
Câu 32. Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin, biết mỗi pin có suất điện động 3V thì bộ nguồn sẽ không thể đạt được giá trị suất điện động là

A. 9 V.
B. 6 V.
C. 3 V.
D. 12 V.
Câu 33. Cho đoạn mạch điện trở 10Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Trong 1h điện năng tiêu thụ của mạch là

A. 0,144 kJ.
B. 144  kJ.
C. 1,44 kJ.
D. 14,4 kJ.
Câu 34. Khi điện tích dịch chuyển dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. giảm 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. không đổi.
D. tăng 2 lần.
Câu 35. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V thì tụ tích được một điện lượng 6(C. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5V thì tụ tích được một điện lượng là

A. 18 (C.
B. 15 (C.
C. 12
[image: image67.wmf]C

m

.
D. 30
[image: image68.wmf]C

m

.
Câu 36. Một điện tích  q = -2 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 2m  có độ lớn và hướng là

A. 4500 V/m, hướng ra xa nó.
B. 450000 V/m, hướng ra xa nó.

C. 4500 V/m, hướng về phía nó.
D. 45000 V/m, hướng về phía nó.
Câu 37. Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng

A. 120 kJ.
B. 240 kJ.
C. 100 kJ.
D. 500 kJ.
Câu 38. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Cu lông giữa chúng là 27N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 1/3N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

A. 3.
B. 27.
C. 81.
D. 1/3.
Câu 39. Có một nguồn điện không đổi được ghép với 2 điện trở 
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 để thành một mạch điện kín. Khi 2 điện trở ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch chính bằng 2A. Còn khi 2 điện trở ghép song song thì cường độ dòng điện trong mạch chính là 20/3A. Suất điện đông và điện trở trong của nguồn điện đó bằng.
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Câu 40. Hai bình điện phân. Bình thứ nhất chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng Đồng. Bình thứ hai chứa dung dịch ZnSO4 với cực dương bằng Kẽm. Chúng được ghép lần lượt vào một nguồn điện không đổi. Biết sau một khoảng thời gian 
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 người ta đo được tỷ số khối lượng giữa kim loại Đồng và Kẽm thoát ra ở điện cực là 128/130. Tỷ số cường độ dòng điện đi qua mỗi bình điện phân là

C. 1. 
B. 0,5.
C. 2.
D. 1,5.

HẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ _ HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NĂM HỌC 2022 - 2023

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 
Môn: VẬT LÝ – Khối 11


Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề).

Họ và tên học sinh:…………………………………………… Số báo danh – Mã số HS: ………………

Câu 1. Khi điện tích dịch chuyển dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. tăng 2 lần.
B. không đổi.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 2. Nhận xét không đúng về chất điện môi.

A. Điện môi là môi trường cách điện.

B. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

C. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.




D. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
Câu 3. Công của lực điện di chuyển điện tích trong điện trường đều không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
B. cường độ của điện trường.

C. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
D. hình dạng của đường đi.
Câu 4. Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.   


B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.

C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.



D. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.
Câu 5. Biểu thức dùng để tính công suất của toàn mạch có dạng nào dưới đây.
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Câu 6. Tại một điểm xác định trong điện trường đều, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường

A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 4 lần.
Câu 7. Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. bản chất của kim loại.

B. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.

C. kích thước của vật dẫn kim loại.
D. nhiệt độ của kim loại.
Câu 8. Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 4 lần.
Câu 9. Công của lực điện trường khác không, khi điện tích

A. dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau cắt các đường sức.

B. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.

C. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.

D. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.
Câu 10. Khi nói về dòng điện chạy trong kim loại. Nhận định nào dưới đây đúng.

A. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

B. các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

C. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

D. Các kim loại dẫn điện như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 11. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. hiệu điện thế hai đầu mạch.



B. cường độ dòng điện trong mạch.

C. thời gian dòng điện chạy qua mạch.


D. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch.
Câu 12. Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. nE và r/n.

B. E và nr.



C. nE nà nr.

D. E và r/n.
Câu 13. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

B. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

C. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

D. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.
Câu 14. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.
B. tỉ lệ thuận với tổng điện trở toàn mạch.

C. tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn.
D. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.
Câu 15. Trong các chất sau, chất không phải là chất điện phân là

A. Ca(OH)2.
B. NaCl.
C. AgCl.
D. HNO3.
Câu 16. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương dịch chuyển ngược chiều điện trường.

B. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng ion âm dịch chuyển cùng chiều điện trường.

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 17. Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì nhận định nào dưới đây là đúng.

A. Cường độ dòng điện trong mạch chính không đổi.



B. Hiệu điện thế hai đầu nguồn không đổi.

C. Công suất của nguồn là không đổi.





D. Công suất mạch ngoài là không đổi.
Câu 18. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?

A. 15.
B. 11.
C. 16.
D. 13.
Câu 19. NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì

A. Na+ và Cl- là cation.

B. OH- và Cl- là anion.

C. Na+ và OH-  là cation.

D. Na+ và K+ là anion.
Câu 20. Để tích điện cho tụ điện, ta phải

A. cọ xát các bản tụ với nhau.
B. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.

C. đặt tụ gần nguồn điện.

D. đặt tụ gần vật nhiễm điện.
Câu 21. Điện trường là

A. môi trường dẫn điện.







B. môi trường không khí quanh điện tích.




C. môi trường chứa các điện tích.

D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
Câu 22. Hiệu điện thế hai đầu nguồn được cho bởi biểu thức 

A. UN =E – I.r.
B. UN = I(RN + r).
C. UN = E + I.r.
D. UN = Ir.
Câu 23. Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3V thành bộ nguồn 3V thì

A. ghép 3 pin nối tiếp.




B. ghép 3 pin song song.

C. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.




D. không ghép được.
Câu 24. Đơn vị dùng để đo cường độ điện trường là

A. Vôn trên mét (V/m).
B. Culông (C).
C. Oát (W).
D. Ampe (A).
Câu 25. Hiện tượng dương cực tan sẽ không xảy ra trong trường hợp 

A. Điện phân dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng.

B. Điện phân dung dịch NaCl với cực dương bằng than chì.

C. Điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương bằng bạc.

D. Điện phân dung dịch ZnCl2  với cực dương bằng kẽm.
Câu 26. Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 4 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 2 lần.
B. không đổi.
C. giảm 2 lần.
D. giảm 4 lần.
Câu 27. Hạt nhân của một nguyên tử Cacbon có 6 proton và 6 notron. Tổng số hạt mang điện có trong  nguyên tử Cacbon là

A. 6.
B. 18.
C. 12.
D. 0.
Câu 28. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng rồi giảm.

B. tăng rất lớn.

C. giảm liên tục.

D. không đổi so với trước.
Câu 29. Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 20Ω thì công suất của mạch là 120W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 40Ω thì công suất của mạch là

A. 80 W.
B. 50 W.
C. 60 W.
D. 240 W.
Câu 30. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 4 lần thì độ lớn lực Cu lông

A. giảm 16 lần.
B. tăng 16 lần.
C. giảm 8 lần.
D. tăng 8 lần.
Câu 31. Một điện tích  q = -2 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 2m  có độ lớn và hướng là

A. 4500 V/m, hướng về phía nó.
B. 45000 V/m, hướng về phía nó.

C. 450000 V/m, hướng ra xa nó.
D. 4500 V/m, hướng ra xa nó.
Câu 32. Cho đoạn mạch điện trở 10Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Trong 1h điện năng tiêu thụ của mạch là

A. 0,144 kJ.
B. 1,44 kJ.
C. 144  kJ.
D. 14,4 kJ.
Câu 33. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V thì tụ tích được một điện lượng 6(C. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5V thì tụ tích được một điện lượng là

A. 18 (C.
B. 30 (C
C. 15 
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Câu 34. Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin, biết mỗi pin có suất điện động 3V thì bộ nguồn sẽ không thể đạt được giá trị suất điện động là

A. 12 V.
B. 3 V.
C. 9 V.
D. 6 V.
Câu 35. Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng

A. 100 kJ.
B. 120 kJ.
C. 500 kJ.
D. 240 kJ.
Câu 36. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Cu lông giữa chúng là 27N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 1/3 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

A. 81.
B. 3.
C. 1/3.
D. 27.
Câu 37. Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là

A. 4 kJ.
B. 240 kJ.
C. 1000 J.
D. 120 kJ.
Câu 38. Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1dm có một hiệu điện thế 100V. Cường độ điện trường đều trong lòng tụ là

A. 1000 V/m.
B. 1 V/m.
C. 10 V/m.
D. 100 V/m.
Câu 39. Hai bình điện phân. Bình thứ nhất chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng Đồng. Bình thứ hai chứa dung dịch ZnSO4 với cực dương bằng Kẽm. Chúng được ghép lần lượt vào một nguồn điện không đổi. Biết sau một khoảng thời gian 
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 người ta đo được tỷ số khối lượng giữa kim loại Đồng và Kẽm thoát ra ở điện cực là 128/130. Tỷ số cường độ dòng điện đi qua mỗi bình điện phân là

D. 0,5. 
B. 2.
C. 1,5.
D. 1.

Câu 40. Có một nguồn điện không đổi được ghép với 2 điện trở 
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 để thành một mạch điện kín. Khi 2 điện trở ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch chính bằng 2A. Còn khi 2 điện trở ghép song song thì cường độ dòng điện trong mạch chính là 20/3A. Suất điện đông và điện trở trong của nguồn điện đó bằng.
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Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề).

Họ và tên học sinh: ………………………………………………Lớp – Số báo danh: …………..
Câu 1. Hiệu điện thế hai đầu nguồn được cho bởi biểu thức nào dưới đây

A. UN = I(RN + r).
B. UN =E – I.r.
C. UN = Ir.
D. UN = E + I.r.
Câu 2. Biểu thức tính công suất của toàn mạch có dạng 

A. 
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Câu 3. Giữa hai bản tụ điện phẳng cách nhau 1dm có một hiệu điện thế 100V. Cường độ điện trường đều trong lòng tụ là

A. 1000 V/m.
B. 100 V/m.
C. 10 V/m.
D. 1 V/m.
Câu 4. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. không đổi so với trước.

B. tăng rồi giảm.

C. tăng rất lớn.

D. giảm liên tục.
Câu 5. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. cường độ dòng điện trong mạch.
B. thời gian dòng điện chạy qua mạch.

C. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch.
D. hiệu điện thế hai đầu mạch.
Câu 6. NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì

A. OH- và Cl- là anion.

B. Na+ và Cl- là cation.

C. Na+ và OH-  là cation.

D. Na+ và K+ là anion.
Câu 7. Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.
Câu 8. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.
Câu 9. Tại một điểm xác định trong điện trường đều, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường

A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 4 lần.
Câu 10. Khi nói về dòng điện chạy trong kim loại. Nhận định nào dưới đây đúng.

A. các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

B. Các kim loại dẫn điện như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

C. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

D. Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 11. Công của lực điện di chuyển điện tích trong điện trường đều không phụ thuộc vào

A. cường độ của điện trường.
B. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.

C. hình dạng của đường đi.
D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 12. Đơn vị dùng để đo cường độ điện trường là.

A. Oát (W).

B. Ampe (A).

C. Culông (C).

D. Vôn trên mét (V/m).
Câu 13. Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.
B. bản chất của kim loại.

C. kích thước của vật dẫn kim loại.
D. nhiệt độ của kim loại.
Câu 14. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.
B. tỉ lệ thuận với tổng điện trở toàn mạch.

C. tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn.
D. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.
Câu 15. Điện trường là

A. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

B. môi trường không khí quanh điện tích.



C. môi trường chứa các điện tích.

D. môi trường dẫn điện.
Câu 16. Để tích điện cho tụ điện, ta phải

A. cọ xát các bản tụ với nhau.
B. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.

C. đặt tụ gần nguồn điện.

D. đặt tụ gần vật nhiễm điện.
Câu 17. Nhận xét không đúng về chất điện môi.

A. Điện môi là môi trường cách điện.

B. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

C. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
Câu 18. Khi ghép n nguồn điện song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. E và nr.
B. E và r/n.
C. nE và r/n.
D. nE nà nr.
Câu 19. Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì nhận định nào dưới đây là đúng.

A. Công suất mạch ngoài là không đổi.


B. Cường độ dòng điện trong mạch chính không đổi.

C. Công suất của nguồn là không đổi.



D. Hiệu điện thế hai đầu nguồn không đổi.
Câu 20. Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.


B. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.

C. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.   

D. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.
Câu 21. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?

A. 11.
B. 16.
C. 13.
D. 15.
Câu 22. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

B. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng ion âm dịch chuyển cùng chiều điện trường.

D. dòng ion dương dịch chuyển ngược chiều điện trường.
Câu 23. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 4 lần thì độ lớn lực Cu lông

A. tăng 16 lần.
B. tăng 8 lần.
C. giảm 8 lần.
D. giảm 16 lần.
Câu 24. Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3V thành bộ nguồn 3V thì

A. không ghép được.





B. ghép 3 pin nối tiếp.

C. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.



D. ghép 3 pin song song.
Câu 25. Trong các chất sau, chất không phải là chất điện phân là

A. NaCl.
B. HNO3.
C. Ca(OH)2.
D. AgCl.
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